
BÀI THỰC TẬP LT - HPII (NĂM HỌC: 2013 – 2014)

Học phần:
II 


Số tổ:


Địa điểm: 
Phòng TT số 1, 2
Thời gian: 

	Bài
	Nội dung
	TLTK

	1- Thuốc mỡ

Trang
Mai
	1. Thuốc mỡ Benzosali (20 g)

2. Thuốc mỡ methyl salicylat (20 g)
	TTBC, tr. 63

TTBC, tr. 66

	2- Thuốc mỡ

M Anh

Mai
	1. Gel lidocain (50 g)

2. Emulgel natri diclofenac (50 g)
	TTBC, tr. 70

TTBC, tr. 69

	3- Thuốc đặt

Giang

Huy
	1. Thuốc đạn paracetamol (tá dược Suppocire, 10 viên)

2. Thuốc trứng nystatin (5 viên)
	TTBC, tr. 77

TTBC, tr. 75

	4- Thuốc cốm – Viên nang

Giang

Lâm
	1. Cốm pha hỗn dịch co-trimoxazol (4 gói)
2. Viên nang cloramphenicol (300 viên + đo khối lượng riêng biểu kiến, độ trơn chảy)
	TTBC, tr. 83
TTBC, tr. 88

	5- Thuốc bột – Viên nén

Linh

Lâm
	1. Bột pha hỗn dịch amoxycilin (1 lọ)

2. Viên nén paracetamol (50 viên)
	TTBC, tr. 81
TTBC, tr. 93

	6- Viên bao 

Linh

Tùng
	1. Viên nén natri diclofenac bao tan ở ruột (2000 viên, đo độ rã)
	TTBC, tr. 102


· Ghi chú: Một số chỉ tiêu viên nén: độ cứng, độ mài mòn, độ rã được đánh giá ngay sau khi bào chế viên nén hoặc lồng ghép vào các bài.  
Emulgel natri diclofenac

Công thức:
Natri diclofenac
1,00 g

Alcol cetylic
6,00 g

Tween 80
2,00 g

Span 80
0,50 g

Ethanol 96%
6,00 g

Propylen glycol
7,00 g

Carbopol 934
0,40 g

Triethanolamin
0,70 g

Nước tinh khiết vừa đủ
100,00 g

Quy trình: Không thay đổi

Viên nén đặt âm đạo nystatin

Công thức:

Nystatin
40 mg

Gôm xanthan
5 mg

Avicel PH101
300 mg

Talc        
10 mg
Aerosil
5 mg
Quy trình: Không thay đổi


